ĐÁP ÁN VĂN- KHỐI 12 NGÀY 05/10/2019
1. Hướng dẫn chung

- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên khi chấm giám khảo phải linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; chú ý khuyến khích những bài làm có cảm xúc và sáng tạo, cần chỉ ra được những điểm hạn chế để cho học sinh sửa chữa, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp.

- Việc cụ thể hóa điểm ở các ý phải đảm bảo không vượt quá điểm tối đa so với thang điểm quy định.

2. Đáp án và thang điểm :

	Đáp án
	Điểm

	Cả bài
	  10 đ

	
	I.Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ  “Tây Tiến”

- Dẫn dắt ý và nêu vấn đề cần nghị luận 
- Trích thơ ( Không trích thơ trừ 0,25 điểm)
	   1.0đ

	
	II. Thân bài : 
	   8.0đ

	Giới thiệu đơn vị Tây Tiến


	- Thành lập đầu năm 1947,  nhằm bảo vệ biên giới Việt – Lào… 
- Đoàn quân Tây Tiến phần đông là thanh niên Hà Nội, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên….

- Điều kiện chiến đấu gian khổ, thiếu thốn về vật chất, bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Tuy vậy, họ vẫn sống rất lạc quan, vẫn giữ cốt cách hào hoa, lãng mạn.
	   1,0đ

	Luận điểm 1

Chân dung hiện thực của người lính
	                    “Tây Tiến  đoàn binh không mọc tóc

                     Quân xanh màu lá dữ oai hùm”

- Vừa bi: Ngoại hình khác thường do hiện thực nghiệt ngã:

  + “không mọc tóc”: người thì cạo trọc đầu để thuận tiện khi giáp lá cà, người thì bị sốt rét đến rụng tóc.
  + “Quân xanh màu lá”: nước da xanh xao do ăn uống thiếu thốn, sốt rét, bệnh tật hành hạ.
- Vừa hùng:   
  + “đoàn binh khác “đoàn quân”: hào hùng, hình ảnh những anh “vệ trọc” nổi tiếng một thời.
  + “dữ oai hùm” : tính cách anh hùng, nét oai phong dữ dằn như chúa tể chốn rừng thiêng. 
=>> hiện thực khốc liệt của chiến tranh tái hiện bằng cái nhìn lãng mạn
	   2,0đ
    

	Luận điểm 2

Giấc mộng lãng mạn của người lính.


	“Mắt trừng gởi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

-  “Mắt trừng”: cái nhìn thường trực, quyết tâm chiến đấu với kẻ thù.
+ “gửi mộng qua biên giới”: hướng về mục tiêu chiến đấu với giấc mộng hòa bình.
( thể hiện nét oai phong, tinh thần chiến đấu vì hòa bình của người lính.

- Nỗi nhớ trong giấc mơ:

   + Hà Nội: là quê hương, thủ đô văn hiến

   + Nhớ những cô gái Hà Thành duyên dáng, yêu kiều

( khao khát yêu thương đầy chất nghệ sĩ, đầy mộng mơ của họ

=> tâm hồn lãng mạn của người lính
	2,0đ

	Luận điểm 3

Cái chết bi tráng và sự bất tử


	“Rải rác biên cương mồ viễn  xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành”

- Miêu tả cái chết nhưng không bi lụy:

+ Những từ Hán Việt cổ kính: “biên cương mồ viễn  xứ” 

( tạo không khí trang trọng, thiêng liêng

+ Phủ định từ “chẳng” 
( lí tưởng quên mình thật cao đẹp làm vơi đi cái đau thương

- Tinh thần bi tráng:
    + Áo bào thay chiếu: trang trọng, thiêng liêng
    + Cách nói giảm nói tránh “anh về đất”: làm vơi đi cảm giác đau thương , ẩn chứa hàm nghĩa cái chết trở thành bất tử

    + Biện pháp nhân hoá + động từ “gầm”: dữ dội, hào hùng ( âm thanh làm át đi cảm xúc bi thương, là khúc nhạc  đưa tiễn bi tráng của núi sông 

=> Giọng thơ trang trọng: thể hiện sự trân trọng, kính cẩn trước sự hi sinh của đồng đội. 
	3,0đ

	Đánh giá chung
	*Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng đan cài dựng nên tượng đài người lính Tây Tiến bất tử trong thơ ca thời kì kháng chiến chống Pháp.
	0.5đ

	
	III.Kết bài: 

- Khẳng định lại một cách khái quát giá trị của đoạn thơ.

- Sự tác động của ý thơ đến nhận thức,  tâm hồn, tình cảm, hành động của mỗi bản thân chúng ta trước cuộc sống.

- Liên hệ bản thân.
	0,5đ

	
	Lưu ý: Chỉ cho điềm tối đa khi học học sinh đạt cả hai yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.
	


